
SỞ Y TẾ THANH HÓA 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HUYỆN HÀ TRUNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Hà Trung, ngày 26 tháng 3 năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Về việc cung cấp hàng hoá, phần mềm thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị mạng tại Bệnh viện Đa khoa huyện 

Hà Trung; với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung. 

- Địa chỉ: Tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ tên: Tống Thế Phương 

- Chức vụ: Tổ trưởng tổ Công nghệ thông tin 

- Số điện thoại: 0977.342.585 

- Địa chỉ email: bvst.bvdkht@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Báo giá được tiếp nhận bằng một trong các cách thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, Thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung; Tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá 

(SĐT liên hệ: 0977.342.585 - CN. Phương). 

- Nhận qua email: bvst.bvdkht@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

Từ 08h ngày 27/3/2025 đến trước 16h ngày 31/3/2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 
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5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc 

nhận báo giá (31/3/2025). 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

Chi tiết tại phụ lục đính kèm. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VTYT (Phúc).  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Chính 

 



Phụ lục 

DANH MỤC HÀNG HÓA, PHẦN MỀM 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 26/3/2025 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung) 

STT 
Danh mục hàng hoá,  

dịch vụ 
Mô tả hàng hoá/ dịch vụ ĐVT 

Số 

lượng 

Địa điểm cung 

cấp, lắp đặt 

Dự kiến 

ngày 

hoàn 

thành 

giao 

hàng 

Dự kiến về các 

điều khoản tạm 

ứng, thanh toán 

1 
Thiết bị cân bằng tải 

Router Ruijie RG-NBR: 

8x10/100/1000 Base-T ports, 1x100/1000 

Base-X port, 1x10Gb Base-X port, 2 USB 

ports and 1 Console port; 1500 

recommended concurrent clients, 2.5 Gbps 

maximum throughput;  support Ruijie Cloud 

app and Ruijie Cloud platform management. 

(chạy đồng bộ cùng thiết bị hiện có) 

Chiếc 01 
Bệnh viện Đa 

khoa huyện Hà 

Trung 

14 ngày 

- Tạm ứng: Không. 

- Thanh toán: Trong 

vòng 60 ngày kể từ 

ngày bàn giao đầy đủ 

hàng hoá và chứng 

từ thanh toán. 

2 

Thiết bị Layer 3 GE 

Core & Aggregation 

Switch Ruijie RG-CS 

24-Port GE Electrical: 

24 x 10/100/1000Mbps electrical ports with 

auto-negotiation 

8 x 1GE/10GE SFP+ ports 

3 fixed fans 

2 replaceable hot- swappable power supply 

slots 

1 x console, 1 x MGMT, 1 x USB3.0 

One expansion slot 

(chạy đồng bộ cùng thiết bị hiện có) 

Chiếc 01 
Bệnh viện Đa 

khoa huyện Hà 

Trung 

14 ngày 

- Tạm ứng: Không. 

- Thanh toán: Trong 

vòng 60 ngày kể từ 

ngày bàn giao đầy đủ 

hàng hoá và chứng 

từ thanh toán. 

3 

Bộ nguồn dùng cho Core 

switch Ruijie 150W AC 

power module RG-PA + 

Tủ treo bao gồm khay, ổ 

cắm thiết bị Switch 

Layer 3 

 Nguồn cấp Core switch Ruijie 150W AC 

power module RG-PA 

Tủ treo bao gồm khay, ổ cắm thiết bị Switch 

Layer 3 

Chiếc 01 
Bệnh viện Đa 

khoa huyện Hà 

Trung 

14 ngày 

- Tạm ứng: Không. 

- Thanh toán: Trong 

vòng 60 ngày kể từ 

ngày bàn giao đầy đủ 

hàng hoá và chứng 

từ thanh toán. 
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STT 
Danh mục hàng hoá,  

dịch vụ 
Mô tả hàng hoá/ dịch vụ ĐVT 

Số 

lượng 

Địa điểm cung 

cấp, lắp đặt 

Dự kiến 

ngày 

hoàn 

thành 

giao 

hàng 

Dự kiến về các 

điều khoản tạm 

ứng, thanh toán 

4 

Switch 9-Port Gigabit 

Smart Cloud Managed 

PoE Switch + Tủ treo 

bao gồm khay, ổ cắm 

thiết bị Switch các tầng  

Swtch 9-Port Gigabit Smart Cloud Managed 

PoE Switch 

Tủ treo bao gồm khay, ổ cắm thiết bị Switch 

các tầng 1,2,3,4,5,6,7 

Bộ 07 
Bệnh viện Đa 

khoa huyện Hà 

Trung 

14 ngày 

- Tạm ứng: Không. 

- Thanh toán: Trong 

vòng 60 ngày kể từ 

ngày bàn giao đầy đủ 

hàng hoá và chứng 

từ thanh toán. 

5 

Wi-Fi 1267Mbps Ceiling 

Access Point + Bộ giá 

treo wifi bắt trần thạch 

cao lên trần bê tông 

 Tốc độ 1267Mbps Ceiling Access Point 02 

bằng tần 

Nguồn POE 

Bộ giá treo wifi bắt trần thạch cao lên trần bê 

tông 

Bộ 28 
Bệnh viện Đa 

khoa huyện Hà 

Trung 

14 ngày 

- Tạm ứng: Không. 

- Thanh toán: Trong 

vòng 60 ngày kể từ 

ngày bàn giao đầy đủ 

hàng hoá và chứng 

từ thanh toán. 

6 Ống ghen 40x100 
Ống ghen 40x100, nhựa dẻo, máu trắng hoặc 

màu ghi 
Cây 175 

Bệnh viện Đa 

khoa huyện Hà 

Trung 

14 ngày 

- Tạm ứng: Không. 

- Thanh toán: Trong 

vòng 60 ngày kể từ 

ngày bàn giao đầy đủ 

hàng hoá và chứng 

từ thanh toán. 

7 
Dây mạng Cat6E, dây 

điện cấp nguồn 
Dây mạng Cat6E, dây điện cấp nguồn Mét 1830 

Bệnh viện Đa 

khoa huyện Hà 

Trung 

14 ngày 

- Tạm ứng: Không. 

- Thanh toán: Trong 

vòng 60 ngày kể từ 

ngày bàn giao đầy đủ 

hàng hoá và chứng 

từ thanh toán. 

8 

Vật tư thi công trọn gói 

hệ thống: RJ45, bộ 

nguồn, đinh, vít, cáp 

hdmi,….. 

Vật tư thi công trọn gói hệ thống: RJ45, bộ 

nguồn, đinh, vít, cáp hdmi,….. 
Gói 01 

Bệnh viện Đa 

khoa huyện Hà 

Trung 

14 ngày 

- Tạm ứng: Không. 

- Thanh toán: Trong 

vòng 60 ngày kể từ 

ngày bàn giao đầy đủ 
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STT 
Danh mục hàng hoá,  

dịch vụ 
Mô tả hàng hoá/ dịch vụ ĐVT 

Số 

lượng 

Địa điểm cung 

cấp, lắp đặt 

Dự kiến 

ngày 

hoàn 

thành 

giao 

hàng 

Dự kiến về các 

điều khoản tạm 

ứng, thanh toán 

hàng hoá và chứng 

từ thanh toán. 

9 

Nhân công thi công hệ 

thống đi ống, kéo cáp, 

bấm mạng, test thông hệ 

thống 

Nhân công thi công hệ thống đi ống, kéo cáp, 

bấm mạng, test thông hệ thống 
Gói 01 

Bệnh viện Đa 

khoa huyện Hà 

Trung 

14 ngày 

- Tạm ứng: Không. 

- Thanh toán: Trong 

vòng 60 ngày kể từ 

ngày bàn giao đầy đủ 

hàng hoá và chứng 

từ thanh toán. 

10 

Nhân công thi công đấu 

nối lại hệ thống mạng 

LAN, Wifi cũ của bệnh 

viện 

Nhân công thi công đấu nối lại hệ thống mạng 

LAN, Wifi cũ của bệnh viện 
Gói 01 

Bệnh viện Đa 

khoa huyện Hà 

Trung 

14 ngày 

- Tạm ứng: Không. 

- Thanh toán: Trong 

vòng 60 ngày kể từ 

ngày bàn giao đầy đủ 

hàng hoá và chứng 

từ thanh toán. 

11 

Dịch vụ cấu hình, cài đặt 

toàn bộ hệ thống cân 

bằng tải, switch trung 

tâm, switch các tầng và 

hệ thống wifi…. 

Dịch vụ cấu hình, cài đặt toàn bộ hệ thống cân 

bằng tải, switch trung tâm, switch các tầng và 

hệ thống wifi…. 
Gói 01 

Bệnh viện Đa 

khoa huyện Hà 

Trung 

14 ngày 

- Tạm ứng: Không. 

- Thanh toán: Trong 

vòng 60 ngày kể từ 

ngày bàn giao đầy đủ 

hàng hoá và chứng 

từ thanh toán. 

Tổng số: 11 khoản./. 
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